
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tp. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2014
PHÒNG ðÀo TẠo

ðỢT 1

VĂN PHÒNG KHOA

Từ Thứ Tư, ngày 03/09/2014 ñến Thứ Tư, ngày 10/09/2014

Theo dõi lịch thí nghiệm, thực hành … tại Văn phòng Khoa

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH KHÓA HK HỌC LỆ PHÍ GHI CHÚ

1 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện CDT_2013 1 300,000 (*)

2 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện CDT_2012 1 300,000

3 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện CDT_2011 1 300,000

4 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí CDT_2013 1 300,000

5 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí CDT_2012 1 300,000

6 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí CDT_2011 1 300,000

7 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí CDT_2012 2 300,000

8 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí CDT_2011 2 300,000

9 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC CDT_2012 2 300,000

10 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC CDT_2011 2 300,000

11 4CKCD00028 TH PLC CDT_2012 2 300,000

12 4CKCD00028 TH PLC CDT_2011 2 300,000

13 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển CDT_2012 3 300,000

14 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển CDT_2011 3 300,000

1 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DDT_2013 1 300,000 (*)

2 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DDT_2012 1 300,000

3 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DDT_2011 1 300,000

4 4DDDI00019 TN PLC nâng cao DDT_2013 1 300,000 (*)

5 4DDDI00006 TN PLC DDT_2012 1 300,000

6 4DDDI00006 TN PLC DDT_2011 1 300,000

7 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử DDT_2012 2 300,000

8 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử DDT_2011 2 300,000

9 4DDDI00012 TN Máy ñiện DDT_2012 2 300,000

10 4DDDI00012 TN Máy ñiện DDT_2011 2 300,000

11 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DDT_2012 2 300,000

12 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DDT_2011 2 300,000

13 4DDDI00017 TH PIC DDT_2012 3 300,000

14 4DDDI00017 TH PIC DDT_2011 3 300,000

15 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng DDT_2012 3 300,000

16 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng DDT_2011 3 300,000

1 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DTVT_2012 1 300,000

2 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DTVT_2011 1 300,000

3 4DDVT00005 TN ðiện tử DTVT_2012 1 300,000

4 4DDVT00005 TN ðiện tử DTVT_2011 1 300,000

5 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DTVT_2012 1 300,000

6 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DTVT_2011 1 300,000

7 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông DTVT_2012 2 300,000

8 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông DTVT_2011 2 300,000

9 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng DTVT_2012 2 300,000

10 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng DTVT_2011 2 300,000

11 4DDVT00011 TN Thông tin quang DTVT_2012 2 300,000

12 4DDVT00011 TN Thông tin quang DTVT_2011 2 300,000

Thời gian ñăng ký :

Ngày thông báo lịch học:

THÔNG BÁO ðĂNG KÝ HỌC LẠI NĂM HỌC 2014 - 2015
LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2013, 2012 VÀ 2011

ðợt ñăng ký :

ðịa ñiểm ñăng ký :
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13 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch DTVT_2012 3 300,000

14 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch DTVT_2011 3 300,000

15 4DDVT00017 TN Công nghệ chip DTVT_2012 3 300,000

16 4DDVT00017 TN Công nghệ chip DTVT_2011 3 300,000

1 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNTT_2013 1 300,000

2 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNTT_2012 1 300,000

3 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNTT_2011 1 300,000

4 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành CNTT_2013 1 300,000 (*)

5 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành CNTT_2012 1 300,000

6 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành CNTT_2011 1 300,000

7 4THPM00008 TH Lập trình Windows CNTT_2013 1 300,000

8 4THPM00008 TH Lập trình Windows CNTT_2012 1 300,000

9 4THPM00008 TH Lập trình Windows CNTT_2011 1 300,000

10 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế CNTT_2012 2 300,000

11 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế CNTT_2011 2 300,000

12 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 CNTT_2012 2 300,000

13 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 CNTT_2011 2 300,000

14 4THPM00014 TH Lập trình Web CNTT_2012 2 300,000

15 4THPM00014 TH Lập trình Web CNTT_2011 2 300,000

16 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu CNTT_2012 2 300,000

17 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu CNTT_2011 2 300,000

18 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows CNTT_2012 2 300,000

19 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows CNTT_2011 2 300,000

20 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 CNTT_2012 3 300,000

21 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 CNTT_2011 3 300,000

22 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web CNTT_2012 3 300,000

23 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web CNTT_2011 3 300,000

1 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 CNTP_2013 1 300,000

2 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 CNTP_2012 1 300,000

3 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 CNTP_2011 1 300,000

4 4TPTP00007 TN Hóa sinh CNTP_2013 1 300,000 (*)

5 4TPTP00007 TN Hóa sinh CNTP_2012 1 300,000

6 4TPTP00007 TN Hóa sinh CNTP_2011 1 300,000

7 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 CNTP_2013 1 300,000 (*)

8 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 CNTP_2012 1 300,000

9 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 CNTP_2011 1 300,000

10 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 CNTP_2013 1 300,000

11 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 CNTP_2012 1 300,000

12 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 CNTP_2011 1 300,000

13 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 CNTP_2012 2 300,000

14 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 CNTP_2011 2 300,000

15 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 CNTP_2012 2 300,000
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16 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 CNTP_2011 2 300,000

17 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 CNTP_2012 2 300,000

18 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 CNTP_2011 2 300,000

19 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 CNTP_2012 2 300,000

20 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 CNTP_2011 2 300,000

21 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 CNTP_2012 3 300,000

22 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 CNTP_2011 3 300,000

23 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 CNTP_2012 3 300,000

24 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 CNTP_2011 3 300,000

1 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 KTCT_2013 1 300,000 (*)

2 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 KTCT_2012 1 300,000

3 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 KTCT_2011 1 300,000

4 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 KTCT_2013 1 300,000

5 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 KTCT_2012 1 300,000

6 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 KTCT_2011 1 300,000

7 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu KTCT_2013 1 300,000

8 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu KTCT_2012 1 300,000

9 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu KTCT_2011 1 300,000

10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 KTCT_2012 2 300,000

11 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 KTCT_2011 2 300,000

12 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công KTCT_2012 2 300,000

13 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công KTCT_2011 2 300,000

1 9DEDHCN011 ðồ án ðồ họa bao bì MTCN_2013 1 400,000

2 9DEDHCN011 ðồ án ðồ họa bao bì MTCN_2012 1 400,000

3 9DEDHCN011 ðồ án ðồ họa bao bì MTCN_2011 1 400,000

4 9DENTCN011 ðồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí MTCN_2013 1 400,000

5 9DENTCN011 ðồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí MTCN_2012 1 400,000

6 9DENTCN011 ðồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí MTCN_2011 1 400,000

7 9DEDHCN012 ðồ án ðồ họa dàn trang MTCN_2013 1 400,000 (*)

8 9DEDHCN012 ðồ án ðồ họa dàn trang MTCN_2012 1 400,000

9 9DEDHCN012 ðồ án ðồ họa dàn trang MTCN_2011 1 400,000

10 9DENTCN012 ðồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục MTCN_2013 1 400,000 (*)

11 9DENTCN012 ðồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục MTCN_2012 1 400,000

12 9DENTCN012 ðồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục MTCN_2011 1 400,000

13 9DENTCH017 Chuyên ñề Kỹ thuật chiếu sáng MTCN_2013 1 400,000

14 9DENTCN016 Chuyên ñề Nội thất (LTðH) MTCN_2012 1 400,000

15 9DENTCH015 Chuyên ñề Phong thủy nội thất MTCN_2011 1 400,000

16 9DECHCN004 Chuyên ñề Xây dựng th­ơng hiệu (LTDH) MTCN_2013 1 400,000

17 9DECHCN004 Chuyên ñề Xây dựng th­ơng hiệu (LTDH) MTCN_2012 1 400,000

18 9DECHCN004 Chuyên ñề Xây dựng th­ơng hiệu (LTDH) MTCN_2011 1 400,000

19 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) MTCN_2012 2 400,000

20 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) MTCN_2011 2 400,000
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21 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) MTCN_2012 2 400,000

22 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) MTCN_2011 2 400,000

23 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) MTCN_2012 2 400,000

24 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) MTCN_2011 2 400,000

25 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) MTCN_2012 2 400,000

26 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) MTCN_2011 2 400,000

27 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa MTCN_2012 2 400,000

28 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa MTCN_2011 2 400,000

29 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất MTCN_2012 2 400,000

30 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất MTCN_2011 2 400,000

31 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề MTCN_2012 2 400,000

32 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề MTCN_2011 2 400,000

(*) Một số môn học thuộc học kỳ 1 Khóa 2013 chưa có ñiểm học lần 1, sinh viên ñăng ký học lại sau khi có ñiểm.
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